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I. Đọc hiểu (6,0 điểm) 

 

I. Đọc hiểu (6đ) 

Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi phía dưới: 

SỰ TÍCH QUẢ DƯA HẤU 

Ngày xưa, có một người tên là Mai An Tiêm được vua Hùng yêu mến nhận làm 

con nuôi. Một lần, vì hiểu lầm lời nói của An Tiêm nên nhà vua nổi giận, đày 

An Tiêm ra đảo hoang. 

Ở đảo hoang, hai vợ chồng An Tiêm dựng nhà bằng tre nứa, lấy cỏ khô phơi tết 

thành quần áo. 

Một hôm, An Tiêm thấy một đàn chim bay qua thả xuống một loại hạt đen 

nhánh. Chàng bèn nhặt và gieo xuống cát, thầm nghĩ: “ Thứ quả này chim ăn 

được thì người cũng ăn được”. Rồi hạt nảy mầm, mọc ra một loại cây dây bò lan 

rộng. Cây ra hoa rồi ra quả. Quả có vỏ màu xanh thẫm, ruột đỏ, hạt đen nhánh, 

có vị ngọt và mát. Vợ chồng An Tiêm đem hạt gieo trồng khắp đảo. 

Mùa quả chín, nhớ vua cha, An Tiêm khắc tên mình vào quả, thả xuống biển, 

nhờ sóng đưa vào đất liền. Một người dân vớt được quả lạ đem dâng vua. Vua 

hối hận cho đón vợ chồng An Tiêm trở về. 

Thứ quả lạ đó là giống dưa hấu ngày nay. 

 (Theo Nguyễn Đổng Chi – Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam) 
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Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1. Truyện Sự tích quả dưa hấu thuộc thể loại nào? 

A. Truyện cổ tích  

B. Truyện đồng thoại  

C. Truyền thuyết  

D. Thần thoại. 

Câu 2.Câu chuyện trong tác phẩm được kể bằng lời của ai? 

A. Lời của nhân vật Mai An Tiêm.  

B. Lời của người kể chuyện. 

C. Lời của nhân vật Nàng Ba  

D. Lời của vua Hùng Vương. 

Câu 3.  Vì sao vợ chồng Mai an Tiêm bị đày ra đảo hoang? 

A. Vì muốn sống nơi hoang đảo. 

B. Vì hiểu lầm lời nói của An Tiêm làm vua tức giận. 

C. Vì muốn khám phá thiên nhiên hoang dã. 

D. Vì không muốn sống phụ thuộc người khác. 

Câu 4. Từ “đảo hoang” được hiểu là: 

A. Nơi không có người ở. 
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B. Nơi không có người ở, không có động vật sống. 

C. Nơi có người ở nhưng ít.  

D. Nơi không có sự sống. 

Câu 5. Qua câu chuyện, nhân vật Mai An Tiêm đã bộc lộ những phẩm chất 

nào? 

A. Giàu nghị lực, tài năng, trí tuệ.  

B. Giàu lòng vị tha. 

C. Giàu lòng nhân hậu.  

D. Dũng cảm đối diện với hoàn cảnh. 

Câu 6. Điều gì khiến vua Hùng hối hận cho đón vợ chồng An Tiêm trở về? 

A. Số phận oan khuất của gia đình An Tiêm.  

B. Trí tuệ hơn người của gia đình An Tiêm. 

C. Tình cảm gắn bó của gia đình An Tiêm. 

D. Nghị lực vượt qua nghịch cảnh của gia đình An Tiêm. 

Câu 7. Nhận xét nào sau đây đúng với truyện Sự tích quả dưa hấu? 

A. Giải thích các hiện tượng thiên nhiên. 

B. Ca ngợi tình cảm cộng đồng bền chặt. 

C. Thể hiện sự cảm thương cho số phận con người.  

D. Giải thích nguồn gốc quả dưa hấu. 
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Câu 8. Câu “Quả có vỏ màu xanh thẫm, ruột đỏ, hạt đen nhánh, có vị ngọt và 

mát” sử dụng biện pháp tu từ gì? 

A. Nhân hóa.  

B. So sánh.  

C. Liệt kê.  

D. Ẩn dụ. 

Câu 9. Nêu cảm nghĩ của em sau khi đọc tác phẩm. 

Câu 10. Truyện Sự tích quả dưa hấu muốn gửi đến chúng ta thông điệp gì? 

Phần II. Làm văn 

Hãy kể lại một câu chuyện cổ tích mà em thích nhất. 

-----Hết----- 

-  Học sinh không được sử dụng tài liệu. 

- Giám thị không giải thích gì thêm. 

 

 

 

  



 

5 
 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

Đáp án  

PHẦN I – TRẮC NGHIỆM (6 điểm) 

Câu 1 

(0.25đ) 

Câu 2 

(0.25đ) 

Câu 3 

(0.25đ) 

Câu 4 

(0.25đ) 

Câu 5 

(0.25đ) 

Câu 6 

(0.25đ) 

Câu 7 

(0.25đ) 

Câu 8 

(0.25đ) 

A B B A A D D C 

 

Câu 1. Truyện Sự tích quả dưa hấu thuộc thể loại nào? 

A. Truyện cổ tích  

B. Truyện đồng thoại  

C. Truyền thuyết  

D. Thần thoại. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản  

Nhớ lại kiến thức về thể loại 

Lời giải chi tiết: 

Thể loại: truyện cổ tích 

→ Đáp án: A 

Câu 2. Câu chuyện trong tác phẩm được kể bằng lời của ai? 

A. Lời của nhân vật Mai An Tiêm.  

B. Lời của người kể chuyện. 

C. Lời của nhân vật Nàng Ba  

D. Lời của vua Hùng Vương. 
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Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Truyện được kể ở ngôi thứ 3, lời người kể chuyện 

→ Đáp án: B 

Câu 3.  Vì sao vợ chồng Mai an Tiêm bị đày ra đảo hoang? 

A. Vì muốn sống nơi hoang đảo. 

B. Vì hiểu lầm lời nói của An Tiêm làm vua tức giận. 

C. Vì muốn khám phá thiên nhiên hoang dã. 

D. Vì không muốn sống phụ thuộc người khác. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Vợ chồng Mai An Tiêm bị đày ra hoang đảo vì: Vì hiểu lầm lời nói của An Tiêm 

làm vua tức giận 

→ Đáp án: B 

Câu 4. Từ “đảo hoang” được hiểu là: 

A. Nơi không có người ở. 

B. Nơi không có người ở, không có động vật sống. 

C. Nơi có người ở nhưng ít.  

D. Nơi không có sự sống. 

Phương pháp: 

Tra cứu nghĩa của từ trên sách, báo, internet 

Lời giải chi tiết: 
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Hoang đảo: nơi không có người ở 

→ Đáp án: A 

Câu 5. Qua câu chuyện, nhân vật Mai An Tiêm đã bộc lộ những phẩm chất 

nào? 

A. Giàu nghị lực, tài năng, trí tuệ.  

B. Giàu lòng vị tha. 

C. Giàu lòng nhân hậu.  

D. Dũng cảm đối diện với hoàn cảnh. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Chú ý những chi tiết thể hiện phẩm chất của Mai An Tiêm 

Lời giải chi tiết: 

Phẩm chất của Mai An Tiêm là: Giàu nghị lực, tài năng, trí tuệ. 

→ Đáp án: A 

Câu 6. Điều gì khiến vua Hùng hối hận cho đón vợ chồng An Tiêm trở về? 

A. Số phận oan khuất của gia đình An Tiêm.  

B. Trí tuệ hơn người của gia đình An Tiêm. 

C. Tình cảm gắn bó của gia đình An Tiêm. 

D. Nghị lực vượt qua nghịch cảnh của gia đình An Tiêm. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản  

Lời giải chi tiết: 

Điều khiến vua Hùng hối hận là: Nghị lực vượt qua nghịch cảnh của gia đình 

An Tiêm. 
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→ Đáp án: D 

Câu 7. Nhận xét nào sau đây đúng với truyện Sự tích quả dưa hấu? 

A. Giải thích các hiện tượng thiên nhiên. 

B. Ca ngợi tình cảm cộng đồng bền chặt. 

C. Thể hiện sự cảm thương cho số phận con người.  

D. Giải thích nguồn gốc quả dưa hấu. 

Phương pháp: 

Dựa vào những phân tích ở trên 

Lời giải chi tiết: 

Nhận xét đúng: Giải thích nguồn gốc của quả dưa hấu 

→ Đáp án: D 

Câu 8. Câu “Quả có vỏ màu xanh thẫm, ruột đỏ, hạt đen nhánh, có vị ngọt và 

mát” sử dụng biện pháp tu từ gì? 

A. Nhân hóa.  

B. So sánh.  

C. Liệt kê.  

D. Ẩn dụ. 

Phương pháp: 

Nhớ lại kiến thức về biện pháp tu từ 

Lời giải chi tiết: 

Câu văn sử dụng biện pháp liệt kê: màu xanh thẫm, ruột đỏ, hạt đen nhánh, có 

vị ngọt và mát. 

→ Đáp án: C 
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Câu 9. Nêu cảm nghĩ của em sau khi đọc tác phẩm.  

Phương pháp 

Đọc kĩ tác phẩm 

Nêu cảm nghĩ của bản thân 

Lời giải chi tiết 

Cảm nghĩ: “Sự tích dưa hấu” là một trong những truyện cổ tích đậm đà ý vị nói 

về sự tích quả dưa hấu, một đặc sản về hoa trái, ngọt lành, thơm mát của quê 

hương đất nước ta. Sâu xa hơn, truyện còn ca ngợi bản lĩnh sống, tài trí và tinh 

thần lao động sáng tạo của con người Việt Nam 

Câu 10. Truyện Sự tích quả dưa hấu muốn gửi đến chúng ta thông điệp gì? 

Phương pháp 

Dựa vào những phân tích ở trên 

Nêu ý kiến của bản thân 

Lời giải chi tiết 

Thông điệp: “Chỉ có những người dám nghĩ dám làm mới mang lại kết quả 

xứng đáng” 

PHẦN II – TẬP LÀM VĂN (4 điểm) 

Hãy kể lại một câu chuyện cổ tích mà em thích nhất. 

Phương pháp: 

Dựa vào kiến thức và kĩ năng đã được học 

Lời giải chi tiết: 
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1. Mở bài: Giới thiệu về tác phẩm sẽ kể. 

2. Thân bài: 

- Có những nhân vật nào trong truyện? Ai là nhân vật chính? 

- Truyện diễn biến ra sao? 

- Kết quả thể nào? 

3. Kết bài: Tổng kết vấn đề 

Loigiaihay.com 


